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Phụ lục 
DANH MỤC SÁCH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (Bản điều chỉnh) 

 (Kèm theo Thư mời báo giá ngày 28/8/2026 của Phòng KHQS) 
  

STT Tên tài liệu Tác giả Nhà XB 
Năm 
XB 

Số 
lượng 
(cuốn) 

1 79 Câu chuyện của Bác Hồ từ Phủ Chủ Tịch Nguyễn Anh Minh CTQG- ST 2025 25 
2 Bác Hồ - Những câu chuyện và bài học Chu Đức Tính CTQG- ST 2026 25 
3 Bản án chế độ thực dân Pháp Nguyễn Ái Quốc CTQG- ST 2025 25 

4 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tiểu sử và sự nghiệp 
(Xuất bản lần thứ hai) 

Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu 
- Khu di tích Phủ Chủ tịch 

CTQG- ST 2025 25 

5 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh CTQG- ST 2024 25 
6 Đường Cách mệnh (Xuất bản lần thứ sáu) Hồ Chí Minh CTQG- ST 2024 25 

7 
Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người (Tái bản, có 
chỉnh sửa) 

Trần Văn Giàu CTQG- ST 2025 25 

8 
Hồ Chí Minh qua hồi ức của những cựu tù chính 
trị Côn Đảo 

Tập thể tác giả CTQG- ST 2025 25 

9 Hồ Chí Minh và tác phẩm "Ngục trung nhật ký" Đỗ Hoàng Linh KH-CN-TT 2022 25 

10 
Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng 
(xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa và bổ sung) 

Bảo tàng Hồ Chí Minh CTQG- ST 2025 25 

11 Hồ Chủ tịch của chúng ta (Xuất bản lần thứ tư) Nam Mộc CTQG- ST 2025 25 

12 
Hồ Chủ tịch: Hình ảnh của dân tộc, tinh hoa của 
thời đại (Xuất bản lần thứ hai) 

Phạm Văn Đồng CTQG- ST 2025 25 

13 Minh triết Hồ Chí Minh về Công tác Cán bộ 
Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Như Ý, 

 Trần Chí Đạt 
KH-CN-TT 2025 25 

14 Minh triết Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại 
Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Như Ý, 

 Trần Chí Đạt 
KH-CN-TT 2025 25 

15 Minh triết Hồ Chí Minh về đại đoàn kết 
Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Như Ý, 

 Trần Chí Đạt 
KH-CN-TT 2025 25 
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STT Tên tài liệu Tác giả Nhà XB 
Năm 
XB 

Số 
lượng 
(cuốn) 

16 Minh triết Hồ Chí Minh về Đảng và Nhà nước 
Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Như Ý, 

 Trần Chí Đạt 
KH-CN-TT 2025 25 

17 Minh triết Hồ Chí Minh về lực lượng vũ trang 
Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Như Ý, 

 Trần Chí Đạt 
KH-CN-TT 2025 25 

18 
Minh triết Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục, 
khoa học và công nghệ 

Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Như Ý, 
 Trần Chí Đạt 

KH-CN-TT 2025 25 

19 
Những bức thư kể chuyện Bác Hồ (Xuất bản lần 
thứ hai) 

Vũ Kỳ CTQG- ST 2025 25 

20 Phong cách làm việc Hồ Chí Minh Bảo tàng Hồ Chí Minh CTQG- ST 2025 25 
21 Phong cách sống Hồ Chí Minh Bảo tàng Hồ Chí Minh CTQG- ST 2025 25 
22 Phong cách tư duy Hồ Chí Minh Bảo tàng Hồ Chí Minh CTQG- ST 2025 25 
23 Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh Bảo tàng Hồ Chí Minh CTQG- ST 2025 25 

24 
Thời niên thiếu của Bác Hồ (Xuất bản lần thứ 
hai) 

  CTQG- ST 2025 25 

25 
Truyện kể về Bác Hồ những chặng đường trường 
kỳ kháng chiến.  

Vũ Kỳ kể  
Huyền Tím và Tử Nên ghi 

CTQG- ST 2025 25 

26 
Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 
2017, 2024, 2025 

Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

27 
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 (Sửa Đổi, 
Bổ Sung Năm 2019, 2020, 2022, 2023, 
2024,2025) 

Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

28 
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ 
sung năm 2021, 2024, 2025) 

Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

29 
Chế độ chính sách mới dành cho nhà trường, 
giáo viên Quy định chế độ trả tiền lương dạy 
thêm giờ với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục  

Nguyễn Danh Khoa hệ thống KH-CN-TT 2025 25 

30 
Hiến pháp Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 2013 (Sửa đổi, bổ sung năm 2025) 

Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 
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STT Tên tài liệu Tác giả Nhà XB 
Năm 
XB 

Số 
lượng 
(cuốn) 

31 
Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ (Các bản 
Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013) 

Quốc hội CTQG- ST 2026 25 

32 
Hướng dẫn các tình huống thoát nạn, thoát hiểm, 
sơ cấp cứu và phòng chống cháy nổ    KH-CN-TT   25 

33 
Kỹ năng an toàn xử lý các tình huống thoát nạn, 
thoát hiểm, sơ cấp cứu trong phòng, chống cháy, 
nổ 

Nguyễn Danh Khoa biên soạn KH-CN-TT 2025 25 

34 Lãnh thổ Việt Nam - lịch sử và pháp lý Trần Công Trục KH-CN-TT 2021 25 

35 
Luật An ninh mạng (Được thông qua ngày 
10/12/2025)  

Quốc hội Tư pháp 2026 25 

36 
Luật Bảo hiểm y tế (hiện hành) sửa đổi, bổ sung 
năm 2024 

Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

37 
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (Được thông qua 
ngày 10/12/2025) 

Quốc hội Tư pháp 2026 25 

38 
Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội 
đồng Nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 
2025) 

Quốc Hội KH-CN-TT 2025 25 

39 Luật Cán bộ công chức năm 2025 Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 
40 Luật Công đoàn (Hiện hành)  Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

41 
Luật công nghệ cao (Được thông qua ngày 
10/12/2025) 

Quốc hội Tư pháp 2026 25 

42 
Luật Chuyển đổi số (Được thông qua ngày 
11/12/2025) 

Quốc hội Tư pháp 2026 25 

43 Luật Di sản văn hoá (Hiện hành)  Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

44 
Luật Doanh nghiệp  (Sửa đổi, bổ sung năm 2022, 
2025 ) 

Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

45 Luật Dữ liệu (Hiện hành) Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 
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STT Tên tài liệu Tác giả Nhà XB 
Năm 
XB 

Số 
lượng 
(cuốn) 

46 
Luật Dược (Hiện hành) sửa đổi, bổ sung năm 
2024 

Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

47 
Luật Đất đai (Sửa đổi bổ sung năm 2024, Văn 
bản hợp nhất năm 2025 

Quốc Hội  KH-CN-TT 2026 25 

48 Luật Đầu tư công (Hiện hành)  Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

49 
Luật Giáo dục đại học (Được thông qua ngày 
10/12/2025) 

Quốc hội Tư pháp 2026 25 

50 
Luật Giáo dục nghề nghiệp (Được thông qua 
ngày 10/12/2025) 

Quốc hội Tư pháp 2026 25 

51 
Luật giáo dục, Luật nhà giáo, quy định về dạy 
thêm, học thêm và các chính sách mới trong 
ngành giáo dục hiện nay 

Nguyễn Danh Khoa hệ thống KH-CN-TT 2025 25 

52 
Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân (Được thông qua ngày 
10/12/2025) 

Quốc hội Tư pháp 2026 25 

53 Luật Nhà giáo năm 2025 Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

54 
Luật Phòng bệnh (Được thông qua ngày 
10/12/2025) 

Quốc hội Tư pháp 2026 25 

55 
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
(Hiện hành) 

Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

56 Luật Phòng không nhân dân (Hiện hành)  Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

57 
Luật Phòng, chống ma túy (Được thông qua ngày 
10/12/2025) 

Quốc hội Tư pháp 2026 25 

58 Luật Phòng, chống mua bán người (Hiện hành)  Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

59 
Luật Quản lý thuế (Được thông qua ngày 
10/12/2025) 

Quốc hội Tư pháp 2026 25 

60 
Luật Quy hoạch (Được thông qua ngày 
10/12/2025) 

Quốc hội Tư pháp 2026 25 
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STT Tên tài liệu Tác giả Nhà XB 
Năm 
XB 

Số 
lượng 
(cuốn) 

61 
Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (hiện 
hành) sửa đổi, bổ sung vào các năm 2008, 2014 
và 2024 

Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

62 
Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Bộ 
Luật Hình Sự Năm 2025 

Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

63 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật tố 
tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tư 
pháp người chưa thành niên, Luật Phá sản và 
Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 

Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

64 
Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Bộ 
Luật Tổ Tụng Hình Sự Năm 2025 

Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

65 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 
lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế 
thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử 
lý vi phạm hành chính (năm 2024) 

Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

66 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu 
thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 
tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, 
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu 
tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công 

Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

67 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy 
hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu (năm 
2024) 

Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 



8 
 

STT Tên tài liệu Tác giả Nhà XB 
Năm 
XB 

Số 
lượng 
(cuốn) 

68 
Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (Được thông qua 
ngày 10/12/2025) 

Quốc hội Tư pháp 2026 25 

69 
Luật Tình trạng khẩn cấp (Có hiệu lực thi hành 
từ 01/7/2026) 

Quốc hội Tư pháp 2026 25 

70 
Luật Tố tụng hành chính năm 2015  (Sửa đổi, bổ 
sung năm 2019, 2024, 2025) 

Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

71 
Luật Tư pháp người chưa thành niên (Hiện 
hành)  

Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

72 
Luật Tương trợ tư pháp về dân sự (Được thông 
qua ngày 26/11/2025) 

Quốc hội Tư pháp 2026 25 

73 
Luật Thi hành án hình sự (Được thông qua ngày 
10/12/2025) 

Quốc hội Tư pháp 2026 25 

74 
Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi 
nơi cư trú (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2026) 

Quốc hội Tư pháp 2026 25 

75 Luật Thuế giá trị gia tăng (Hiện hành)  Quốc hội KH-CN-TT 2025 25 

76 
Luật Thuế thu nhập cá nhân (Có hiệu lực thi 
hành từ 01/7/2026) 

Quốc hội Tư pháp 2026 25 

77 
Luật Thương mại điện tử (Được thông qua ngày 
10/12/2025) 

Quốc hội Tư pháp 2026 25 

78 
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Được 
Quốc hội thông qua ngày 27-6-2024, có hiệu lực 
từ ngày 01-01-2025) 

Quốc Hội  KH-CN-TT 2024 25 

79 
Luật Trí tuệ nhân tạo (Được thông qua ngày 
10/12/2025) 

Quốc hội Tư pháp 2026 25 

80 Nhật ký Đặng Thùy Trâm    Hội Nhà Văn 2026 25 

81 AI - Lợi và Hại - AI Snake Oil 
Tác giả: Arvind Narayanan, 

Sayash Kapoor 
Dịch giả: Phương  

Dân trí 2026 5 
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STT Tên tài liệu Tác giả Nhà XB 
Năm 
XB 

Số 
lượng 
(cuốn) 

82 AI 2041 - 10 Viễn cảnh cho tương lai 
Tác giả: Chen Qiufan, Kai-Fu Lee 

Dịch giả: 1441  
Thế giới 2023 5 

83 AI Agent - Thực chiến 
Tác giả: Vương Cát Vỹ 
Dịch giả: Nguyệt Ngư 

Công thương 2025 5 

84 AI For Life - Làm chủ AI 
Tác giả: Celia Quillian 
Dịch giả: Minh Tuyết 

Dân trí 2026 5 

85 
ChatGPT - Khai phá trí tuệ nhân tạo trong kỷ 
nguyên số 

Nguyễn Hoa Cương Dân trí 2025 5 

86 Kỷ Nguyên AI - Kỷ nguyên thịnh vượng 
Tác giả: Ravi Bapna, Anindya 

Ghose 
Dịch giả: Thái Trung Hiếu  

Công thương 2025 5 

87 Làm chủ Chat GPT Lê Khánh, Lê Vũ 
Tổng hợp Tp. 

HCM 
2025 5 

88 
Lịch sử Việt Nam - Từ nguồn gốc đến giữa thế 
kỷ XX 

Lê Thành Khôi Thế giới 2025 5 

89 
Life 3.0 - Loài người trong kỷ nguyên trí tuệ 
nhân tạo 

Tác giả: Max Tegmark 
Dịch giả: Hiếu Trần, Thảo Trần 

Thế giới 2025 5 

90 Nghề thầy và trí tuệ nhân tạo 
Trần Đức Huyền 

Trần Đặng Minh Trí 
Trẻ 2025 5 

91 
Prefix Workout - Giải mã từ vựng tiếng Anh với 
tiền tố 

Nguyễn Thị Lan Phương Thế giới 2026 5 

92 
Rise Of The Robots - Robot trỗi dậy - Công nghệ 
và nguy cơ về một tương lại thất nghiệp 

Tác giả: Martin Ford 
Dịch giả: Trần Trọng Hải Minh  

Dân Trí 2026 5 

93 
Comprehensive Grammar For IELTS - Ngữ pháp 
toàn diện luyện thi IELTS 

Nguyễn Hoàng Ngân Hồng đức 2025 5 

94 
Comprehensive Vocabulary For IELTS - Từ 
vựng toàn diện luyện thi IELTS 

Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Hoàng 
Ngân 

Hồng đức 2025 5 

95 Di chúc và điều kiện có hiệu lực của di chúc Hoàn Thị Loan CAND 2022 5 
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STT Tên tài liệu Tác giả Nhà XB 
Năm 
XB 

Số 
lượng 
(cuốn) 

96 Giải thích ngữ pháp tiếng Anh Lighthouse Writers Thế giới 2025 5 
97 Giải thích ngữ pháp tiếng Anh toàn diện Hương Lê Tri thức 2025 5 

98 
IELTS CORE - Speaking Topics - Giải mã toàn 
bộ chủ đề và bài mẫu band cao 

Lê Minh Quốc Anh, Nguyễn Tài 
Trí, Vũ Thị Ngọc Yến 

Hồng đức 2026 5 

99 Sắc lời, đắc thế 
Tác giả: Tiểu Tưởng Lệ 

Dịch giả: Hiểu Minh  
Dân trí 2026 5 

100 Sapiens: Lược sử loài người 
Yuval Noah Harari 

Nguyễn Thủy Chung dịch 
Tri thức 2025 5 

101 Sống sâu trong thời đại nhanh Đức Nhân Writer Dân trí 2025 5 

102 
Tư duy học IELTS đúng từ đầu - Nền tảng chiến 
lược cho hành trình chinh phục tiếng Anh 

Trương Kỳ Tông, Võ Thái Thảo 
Nhi 

Thế giới 2025 5 

119 Tự học từ vựng tiếng Anh Lighthouse Writers Thế giới 2026 5 

104 Ứng dụng AI trong công việc 
Tác giả: Weilan Wenhua 

Dịch giả: Diệp Ngôn  
Công thương 2025 5 

105 
25 xu hướng công nghệ định hình cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 

Tác giả: Bernard Marr 
Dịch giả: Phạm Duy Trung 

KH-CN-TT 2023 5 

106 AI và con người Hồ Tú Bảo KH-CN-TT 2025 5 
107 Bá chủ AI Parmy Olson KH-CN-TT 2025 5 
108 Bí kíp sinh tồn trong thời đại AI Sol Rashidi KH-CN-TT 2025 5 

109 
Cẩm nang chuyển đổi số (bổ sung thêm 365 câu 
trích dẫn về chuyển đổi số) 

Bộ Thông tin và Truyền thông KH-CN-TT 2024 5 

110 Câu chuyện về chuyển đổi số  Vietnamnet KH-CN-TT 2023 5 

111 
Chính quyền số: Quản lý - cải cách khu vực công 
trong kỷ nguyên số 

Ao Thu Hoài, Dương Quỳnh Nga, 
Võ Phước Tài 

KH-CN-TT 2024 5 

112 Chuyển đổi số trong giáo dục  Hoàng Sỹ Tương KH-CN-TT 2025 5 

113 Đô thị thông minh - Đô thị của tương lai Nguyên  Nhật Quang KH-CN-TT 2025 5 

114 Lịch sử tiến hóa của dữ liệu Cris Wiggins Matthew KH-CN-TT 2025 5 
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STT Tên tài liệu Tác giả Nhà XB 
Năm 
XB 

Số 
lượng 
(cuốn) 

115 Mặt trái của AI 
Tác giả: Justin Hutchens  
Dịch giả: Trần Hữu Hải 

KH-CN-TT 2025 5 

116 
Những nội dung cơ bản về chuyển đổi số (hỏi và 
đáp) 

Bộ KH và CN 
BTG và Dân vận TW 

CTQG- ST 2026 5 

117 Quản trị an toàn an ninh mạng Bùi Tân Chung KH-CN-TT 2025 5 
118 Tóm lược Chuyển đổi số - Chiến lược và lộ trình David L.Rogers KH-CN-TT 2024 5 

119 
Trí tuệ nhân tạo vì mục đích tốt đẹp: Ứng dụng 
trong phát triển bền vững, hoạt động nhân đạo và 
y tế 

Juan M. Lavista Ferres, William 
B. Weeks 

CTQG- ST 2026 5 

120 
Ứng dụng nền tảng số trong tổ chức và hoạt động 
của chính phủ 

Phạm Ngọc Huyền KH-CN-TT 2025 5 

121 
55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình 
sự 

Trịnh Tiến Việt CTQG - ST 2025 5 

122 
Cẩm nang pháp luật về kết hôn, ly hôn, chế độ tài 
sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân 

Trương Ngọc Liêu CTQG - ST 2025 5 

Tổng cộng: 2.210 
 


